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Học vui – Thi chắc

Mã đề: 128

Kiểm tra tổng hợp Lịch sử và Địa lí Lớp 8
Môn: Lịch sử và Địa lí · Lớp 8 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Mỹ công bố Tuyên ngôn Độc lập (1776)

b) Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ (1789)

c) Cách mạng tháng Mười Nga (1917)

d) Cách mạng tư sản Anh bùng nổ (1642)

Thứ tự đúng:

Câu 2. Địa hình phần đất liền Việt Nam chủ yếu là

A. Đồng bằng B. Đồi núi C. Cao nguyên băng D. Hoang mạc

Câu 3. Phong trào Tây Sơn bùng nổ năm 1771 do ai lãnh đạo?

A. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,

Nguyễn Lữ

B. Lê Lợi và Nguyễn Trãi

C. Trịnh Kiểm và Nguyễn Kim D. Hoàng Hoa Thám

Câu 4. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra nhà Nguyễn và đóng đô ở đâu?

A. Thăng Long B. Phú Xuân (Huế) C. Gia Định D. Hoa Lư

Câu 5. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở Việt Nam là

A. Đất phù sa B. Đất feralit C. Đất mặn D. Đất mùn núi cao

Câu 6. Sông ngòi Việt Nam chảy theo hai hướng chính nào?

A. Bắc – nam và đông – tây B. Tây bắc – đông nam và vòng cung

C. Đông bắc – tây nam và tây – đông D. Nam – bắc và vòng cung

Câu 7. Ghép mỗi địa danh với sự kiện/đặc điểm phù hợp.
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Rạch Gầm – Xoài Mút

2. Ngọc Hồi – Đống Đa

3. Phố Hiến

4. Hội An

Cột B

a. Đô thị nổi tiếng ở Đàng Ngoài

b. Đại phá 29 vạn quân Thanh

c. Thương cảng sầm uất ở Đàng Trong

d. Đánh tan 5 vạn quân Xiêm

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 8. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785) đã đánh tan quân xâm lược Xiêm.

Đúng Sai
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Câu 9. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

A. Pháp B. Anh C. Mỹ D. Đức

Câu 10. Ghép mỗi khu vực địa hình với đặc điểm phù hợp.
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Đồng bằng sông Hồng

2. Đồng bằng sông Cửu Long

3. Dãy Hoàng Liên Sơn

4. Tây Nguyên

Cột B

a. Do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp

b. Có đỉnh núi cao nhất Việt Nam

c. Các cao nguyên badan xếp tầng

d. Do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 11. Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng; quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Đúng Sai

Câu 12. Vào mùa đông, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa hướng nào?

A. Tây Nam B. Đông Bắc C. Đông Nam D. Tây Bắc

Câu 13. Ghép mỗi nhà phát minh với phát minh tiêu biểu.
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Giêm Oát

2. Giêm Ha-gri-vơ

3. Xti-phen-xơn

4. Ét-mơn Các-rai

Cột B

a. Cải tiến, hoàn thiện máy hơi nước

b. Máy kéo sợi Gien-ni

c. Máy dệt chạy bằng sức nước

d. Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 14. Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những quốc gia nào?

A. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia B. Trung Quốc, Thái Lan, Lào

C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia D. Trung Quốc, Mi-an-ma, Lào

Câu 15. Khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Đúng Sai

Câu 16. Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công đầu tiên vào đâu?

A. Gia Định B. Đà Nẵng (bán đảo Sơn Trà)

C. Hà Nội D. Thuận An

Câu 17. Lãnh hải Việt Nam có chiều rộng bao nhiêu hải lí tính từ đường cơ sở?

Trả lời:

Câu 18. Phong trào Cần vương bùng nổ sau khi Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu

Cần vương năm 1885.

Đúng Sai
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Câu 19. Hệ quả xã hội quan trọng của cách mạng công nghiệp là gì?

A. Hình thành hai giai cấp cơ bản: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp

B. Xóa bỏ hoàn toàn sự bất bình đẳng

C. Dân cư chuyển từ thành thị về nông thôn

D. Chế độ nông nô được củng cố

Câu 20. Ghép mỗi vùng biển với đặc điểm theo Công ước Luật Biển 1982.
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Nội thủy

2. Lãnh hải

3. Vùng đặc quyền kinh tế

Cột B

a. Vùng biển tiếp liền lãnh hải, hợp với lãnh

hải thành vùng rộng 200 hải lí tính từ đường

cơ sở

b. Vùng nước phía trong đường cơ sở, tiếp

giáp với bờ biển

c. Vùng biển rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

— HẾT —
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